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	TT
	CHỨC DANH
	CHUYÊN NGÀNH, 

NHÓM NGÀNH
	GHI CHÚ

	1
	Chỉ huy Trưởng Quân sự
	Quân sự cơ sở
	 

	2
	Văn hóa - Xã hội 
	Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Lao động - Tiền lương và Bảo trợ xã hội; Công tác xã hội; Xã hội học; Quản lý xã hội; Quản trị nhân lực; Quản lý Văn hóa; Thể dục thể thao; Văn hóa các dân tộc thiểu số; Báo chí; Ngữ văn; Việt Nam học; Tôn giáo; Chính trị học; Quản lý giáo dục; Quản lý thông tin; Công nghệ Truyền thông, Chính trị học; Giáo dục chính trị; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Chính sách công; Hành chính công; Đông Phương học; Văn hóa học; Dân tộc học; nhóm ngành Du lịch; nhóm ngành Bảo hiểm; nhóm ngành Bảo tang.
	 

	3
	Tài chính - Kế toán
	Tài chính; Tài chính - Kế toán; Kiểm toán; Quản lý ngân sách; Lao động-Tiền lương; nhóm ngành Kế toán.
	 

	4
	Tư pháp - Hộ tịch
	Luật
	 

	5
	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường
	Quản lý đất đai; Quản lý đô thị và công trình; nhóm ngành: Xây dựng, Môi trường, Kiến trúc, Quy hoạch
	 

	
	Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
	Quản lý đất đai; nhóm ngành: Xây dựng; Môi trường; Nông nghiệp, Thủy lợi; Thủy sản
	 

	6
	Văn phòng - Thống kê
	Luật, Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản trị hành chính - Văn phòng; Quản trị nhân lực; Hành chính; Văn thư - lưu trữ;  Thư ký văn phòng; Công nghệ thông tin; Ngữ văn; Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Quản lý kinh tế; Hành chính công; Thống kê; Kinh tế số; Thống kê kinh tế; nhóm ngành: Lưu trữ
	


